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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5695/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2014 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh 
tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam" tại các Trường công lập 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi một số điều 
của Luật Giáo dục ngày 04 tháng 12 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ 
quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án "dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân 
giai đoạn 2008 - 2020"; 

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của 
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 12/2011/TT-
BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ 
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 
học; 

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 2984/BGDĐT-GDTrH ngảy 10 tháng 6 năm 2014 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về thí điểm thực hiện Đề án "đổi mới dạy và học các môn Toán, 
Khoa học và tiếng Anh theo chuẩn tiên tiến"; 
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Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1984/TTr-GDĐT-VP 
ngày 17 tháng 6 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay Phê duyệt Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng 
Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam" tại các trường công lập trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định kiều kiện về cơ sở vật chất, chuẩn đội 
ngũ giáo viên phù hợp để triển khai chương trình trên cơ sở đồng thuận, tự nguyện 
của Phụ huynh học sinh trước khi triển khai chương trình này tại các cở sở giáo dục 
trên địa bàn Thành phố. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Thủ trưởng các Sở ngành Thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
quận - huyện, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Hứa Ngọc Thuận 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐỀ ÁN 
"Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp 

chương trình Anh và Việt Nam" tại các trường công lập 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND 
ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

1. Cơ sở pháp lý: 

- Luật Giáo dục Việt Nam và chương trình Giáo dục phổ thông quy định về 
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

- Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án "dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai 
đoạn 2008 - 2020" và chủ trương dạy và học một số môn học bằng tiếng nước ngoài 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Định hướng: 

- Đảm bảo mục tiêu và chuẩn của chương trình giáo dục Việt Nam và kết hợp 
với mục tiêu của chương trình giáo dục Quốc gia Anh cho các bộ môn Toán, Khoa 
học và Tiếng Anh. 

- Dạy và học theo phương pháp tích hợp không gây xáo trộn cho việc học tập 
của học sinh, không làm thay đổi cơ cấu, số lượng giáo viên, không đòi hỏi phải tăng 
cường nhiều về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. 

- Đảm bảo tính ổn định, tính thống nhất, kế thừa giữa các cấp học, không gây 
quá tải cho học sinh. 

II. THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN TIẾNG ANH, TOÁN, 
KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

1. Khái quát chung 
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Hiện nay, các chương trình giảng dạy tiêng Anh trong các trường phổ thông ở 
thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào việc dạy và học Tiêng Anh như ngôn ngữ thứ 
hai. Các chương trình này có ưu điểm giúp học sinh làm quen và rèn luyện nâng cao 
khả năng tiêng Anh với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viêt. 

Với yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện, việc dạy và học các môn 
toán, khoa học tự nhiên bằng Tiêng Anh sẽ giúp học sinh rèn luyện khả năng tư duy 
bằng ngôn ngữ khác, giúp các em dễ dàng tiêp cận gần hơn với các tri thức và thành 
tựu khoa học toàn cầu đối với các bộ môn cơ bản như: Toán, Lý, Hóa, Sinh. 

2. Thực trạng dạy và học các môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học bằng Tiếng 
Anh tại thành phố Hồ Chí Minh: 

Chương trình Quốc tê Cambridge (CIE) được triển khai thí điểm tại thành phố 
Hồ Chí Minh từ năm 2010 bao gồm 3 môn: Tiêng Anh, Toán và Khoa học. Chương 
trình được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiêng Anh cho học sinh với giáo trình theo 
chuẩn của CIE đại học Cambridge. Các tiêt học Cambridge được bố trí đan xen với 
các tiêt học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh vừa được học 
tập trong môi trường ngôn ngữ Quốc tê để nâng cao các kỹ năng tiêng Anh, vừa được 
tìm hiểu các kiên thức toán và khoa học bằng tiêng Anh, từ đó giúp các em hòa nhập, 
tiêp cận và nâng cao khả năng truy cập kiên thức thông qua tiêng Anh. 

Qua 4 năm thực hiện, học sinh thành phố Hồ Chí Minh đã thích ứng rất nhanh 
với việc học các bộ môn theo chuẩn Quốc tê bằng tiêng Anh. Kêt quả thi theo chuẩn 
Cambridge cho thấy phần lớn các em học sinh tham gia chương trình đạt kêt quả tốt, 
nhiều em đạt điểm tuyệt đối, chứng tỏ việc học toán, khoa học bằng tiêng Anh cũng 
như học tiêng Anh với chuẩn ngôn ngữ cao là phù hợp với khả năng của học sinh. 

Tuy nhiên cũng xuất hiện một số bất cập, như sau: 

- Việc học song song cùng lúc 2 chương trình phần nào gây qua tải cho học sinh. 

- Đầu ra ở lớp 12 của học sinh theo đánh giá của CIE chỉ phù hợp với học sinh 
muốn tiêp tục theo học tại Đại học Cambridge hoặc các Đại học chấp nhận chuẩn 
CIE. 

- Các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để các trường có thể tham gia chương trình 
của CIE là hêt sức khó khăn nên khó mở rộng chương trình. 

- Một số kỹ năng mềm không phù hợp với thể trạng, văn hóa, tâm sinh lý... học 
sinh Việt Nam. 

III. MỤC TIÊU 
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1. Thực hiện chủ trương dạy và học bằng ngoại ngữ của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, nhằm nâng cao chất lượng học ngoại ngữ theo yêu cầu của Đề án ngoại ngữ 
Quốc gia 2020. 

2. Tăng cường hỗ trợ việc dạy và học các môn Khoa học do học sinh có thể tư 
duy bằng ngôn ngữ khác và có thể tìm kiếm các tài liệu tham khảo khoa học bằng 
tiếng nước ngoài. 

3. Tiếp cận chương trình tiên tiến của Quốc tế, và chuẩn đánh giá giáo dục đối 
với các bộ môn cơ bản của chương trình Quốc gia Anh, cũng như các nền giáo dục 
tiên tiến khác trên thế giới. 

4. Học sinh đạt được các mục tiêu học tập của cả 2 hệ thống cho ba môn học 
chính là Toán, Khoa học và tiếng Anh. Các phần trùng lặp được cân nhắc giảm tải. 

5. Học sinh thu được tổng hòa các kiến thức sâu hơn so với nếu như học đơn lẻ 
một chương trình, qua đó góp phần đáp ứng nguyện vọng của học sinh mong muốn 
được học trong môi trường song ngữ. 

6. Các học phần trùng lặp không bị dạy lặp đi lặp lại, giúp học sinh và giáo viên 
giảm tải, giúp quá trình học và tiếp thu kiến thức cũng như biến kiến thức thành khả 
năng thực hành diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn. 

7. Đặc biệt, đảm bảo học sinh tham gia học tích hợp 2 chương trình sẽ có đủ 
kiến thức và kỹ năng để tham gia các kiểm tra trắc nghiệm cuối cấp mà Bộ Giáo dục 
Anh và các Hội đồng Khảo thí Quốc tế được phép tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập ở Việt Nam. Do chương trình Quốc gia Anh có khoảng 80% nội dung được 
các Hội đồng khảo thí sử dụng, nên đầu ra của học sinh là đa dạng, học sinh có thể 
lựa chọn Hội đồng khảo thí phù hợp để tham dự kiểm tra, đảm bảo tiếp tục học ở tất 
cả các trường Đại học ở các nước. 

8. Tăng cường số lượng các trường có thể tham gia chương trình. 

9. Cụ thể về mục đích tích hợp từng môn Đối với bộ môn tiếng Anh: Học sinh 
học tiếng Anh có thể sử dụng tiếng Anh trong những ngữ cảnh cuộc sống khác nhau, 
với những mục đích khác nhau. Kiến thức, hiểu biết và kỹ năng thực hành tiếng Anh 
trong chương trình tích hợp phải được học sinh thu nạp chắc chắn thông qua các phần 
của nói, nghe, đọc, viết. Văn học cũng là một phần không thể thiếu của những 
chương trình tích hợp. Đáp ứng yêu cầu đầu ra về chuẩn tiếng Anh của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam cũng như của Bộ Giáo dục Anh cho môn Tiếng Anh là mục 
đích quan trọng nhất của Đề án. 
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Đối với bộ môn Toán: Các học phần tích hợp giữa chương trình Quốc gia Anh 
và chương trình Quốc gia Việt Nam đạt được mục đích kết nối kiến thức và kỹ năng, 
giúp học sinh quan sát, trình bày, nghiên cứu và so sánh các khái niệm, công thức 
toán học, và tìm ra mối liên hệ xã hội và vật lý của các khái niệm toán học đó. 

Đối với bộ môn Khoa học: Học sinh được tìm hiểu kiến thức cũng như thực 
hành trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu. Sau khi học, học sinh năm được quy trình và 
kỹ năng yêu cầu trong quá trình tiếp cận kiến thức bộ môn khoa học ở cấp tiểu học, 
trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tăng khả năng tiếp cận, hiểu vấn đề và giải 
quyết vấn đề. 

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 

1. Một số nguyên tắc áp dụng khi tích hợp chương trình giữa 2 hệ thống 
giáo dục Anh và Việt Nam 

- Tích hợp chương trình được hoạch định một cách có hệ thống, với các mối liên 
hệ, tương đồng giữa các lĩnh vực, chủ đề được phân tích và liệt kê một cách rõ ràng. 

- Các chủ đề, khái niệm học thuật được chọn cho tích hợp phải được dựa trên cơ 
sở của việc các lĩnh vực đó có đảm bảo đẩy nhanh và vững quá trình tiếp thu hiểu 
biết, nhận thức của học sinh, không chỉ là trên cơ sở những lĩnh vực học phần đó có 
xuyên suốt 2 chương trình đang tích hợp hay không. 

- Các học phần, khái niệm trùng lặp của 2 hệ thống được nghiên cứu kỹ để tìm 
ra các mối liên hệ gốc căn bản (authetic connections). Từ đó các kỹ năng cụ thể và 
hiểu biết cần thu được được phát triển xoay quanh các chủ đề học tập chính, theo các 
nguyên tăc tích hợp đã trình bày ở một số phần nêu trên. 

- Việc tích hợp không chỉ được bó gọn ở các chương trình học thuật. Khi học 
sinh tham gia các chủ đề, hình thức học tập trong chương trình tích hợp các em sẽ thu 
được những năng lực, kết quả học tập và hiểu biết xác định là quan trọng nhất đối với 
từng chương trình riêng rẽ, cũng như những kiến thức và kỹ năng chung mà thông 
qua việc tích hợp, chương trình đưa lại cho các em. 

2. Tài liệu tích hợp 

a) Mục tiêu: 

Phần đề xuất tích hợp được đưa ra với mục đích tạo ra một chương trình tích 
hợp mà khi thực hiện, có tính quốc tế và phù hợp với chương trình của Việt Nam. 

b) Về số năm học và các giai đoạn học, như sau: 
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Giai đoạn học Việt Nam Giai đoạn học Quốc gia Anh 
TIỂU HỌC 

Lớp 1- 5 
KEY STAGE 1, 2 

1 - 6 

TRUNG HỌC CƠ SỞ 
Lớp 6 - 9 

KEY STAGE 3 
7 - 9 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
Lớp 10 - 12 

KEY STAGE 4 - GCSE 
(và sau này sẽ thêm A level) 

c) Các chứng chỉ: 

Học sinh các cấp có thê có được các đầu ra linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu 
như: 

- Chứng nhận hoàn thành chương trình Quốc gia Anh quốc cho tiêu học (Key 
Stage 1, 2) hoặc trung học cơ sở (Key Stage 3) hoặc trung học phổ thông (GCSE -
Key Stage 4). 

- Chứng chỉ các cấp của các Hội đồng khảo thí Quốc tế khác nhau như CIE, 
ETS, Exdexcell... 

- Các chứng chỉ ngoại ngữ theo chuẩn được Sở Giáo dục và Đào tạo chấp thuận 
(TOEFL, CAMBRIDGE English...). 

3. So sánh môn Tiếng Anh, Toán, Khoa học ở hai chương trình: 

a) Cấp Tiêu học: 

Đối với chương trình Tiêu học, cả 3 môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học sẽ được 
dạy ngay từ năm lớp 1 đê đảm bảo việc dạy và học chương trình tích hợp được thực 
hiện đúng và đầy đủ lộ trình, đồng thời giúp học sinh làm quen với phương pháp học 
tập, tư duy bằng Tiếng Anh với cả 3 môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học ngay từ năm 
học đầu tiên. Các nội dung Toán và Khoa học ở Tiêu học không mang tính hàn lâm 
mà chỉ chú trọng giới thiệu các khái niệm cơ bản. 

- Môn tiếng Anh: 

Chương trình tiếng Anh hiện tại của cấp tiêu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành bắt đầu từ lớp 3. 

Mục tiêu học tập của 2 hệ thống có nhiều điêm tương đồng, đều tập trung dạy 
cho học sinh 4 kỹ năng chính (nói, nghe, đọc, viết). Chương trình Quốc gia Anh 
ngoài 4 kỹ năng trên, còn chú trọng đến việc luyện cho học sinh cách sử dụng ngôn 
ngữ trong các tình huống (language usage). Đồng thời việc kết hợp (integrate) bốn kỹ 
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năng cũng là trọng tâm của chương trình Quốc gia Anh. Không khó để tích hợp 2 học 
phần tiêng Anh này một cách hài hòa về thời lượng. 

Chương trình tiêng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam dựa trên các mục 
tiêu học tập và chủ đề học tập nhằm xây dựng các kỹ năng nói, nghe, đọc, viêt cho 
học sinh ở 3 cấp, theo các mức độ khác nhau. Chương trình tiêng Anh Tiểu học, 
Trung học cơ sở, GCSE của Bộ giáo dục Anh sâu hơn và hướng tới chuẩn cao hơn. 

Môn Toán: 

Chương trình toán tiểu học của cả hai hệ thống Việt Nam và Quốc gia Anh đều 
có rất nhiều mục tiêu học tập trùng lắp. Chỉ có một số rất ít các chủ đề không được đề 
cập tới trong chương trình toán tiểu học của chương trình Quốc gia Anh, và những 
chủ đề đó lại được đề cập ở phần toán trung học cơ sở của chương trình Quốc gia 
Việt Nam. 

Môn Khoa học: 

Môn khoa học của chương trình Quốc gia Anh được giảng dạy theo 4 nhóm chủ 
đề chính, đó là: Tìm hiểu nghiên cứu khoa học, Lý, Hóa, Sinh. Khung chương trình 
khoa học cấp tiểu học của chương trình Quốc gia Anh cung cấp một nền tảng vững 
chắc cho việc học khoa học ở các giai đoạn sau của quá trình học phổ thông. 

Môn khoa học của chương trình Việt Nam và chương trình Quốc gia Anh cũng 
gồm rất nhiều chủ đề trùng nhau. Ngoài ra, chương trình Quốc gia Anh có thêm 
những học phần sau mà chương trình Việt Nam không bao gồm: lực và chuyển động, 
điện học và từ học, tiên hóa và di truyền. 

Mục đích của môn Khoa học cho học sinh Tiểu học là để giới thiệu cho các em 
các khái niệm cơ bản nhất về Lý, Hóa, Sinh để các em bước đầu hình thành sự quan 
tâm đối với việc quan sát và đặt câu hỏi về thê giới xung quanh. Giới thiệu các yêu tố 
cơ bản, giúp các em hiểu, đưa vào thực hành để chuẩn bị cho việc học Khoa học ở 
cấp trung học cơ sở quan trọng hơn là tập trung vào chi tiêt, vì nhiều chi tiêt quá có 
thể làm học sinh bị rối và từ đó sẽ mất hứng thú đối với bộ môn này ở lứa tuổi Tiểu 
học. 

b) Cấp Trung học cơ sở: 

Môn tiếng Anh: 

Mục đích giảng dạy tiêng Anh cấp trung học cơ sở của chương trình Quốc gia 
Anh là tạo ra một chuẩn mực sử dụng tiêng Anh và văn học cao nhất, bao gồm cả các 
yêu cầu về thực hành ngôn ngữ nói cũng như viêt luận. Ngoài ra, việc xây dựng cho 
học sinh một niềm đam mê đọc sách và văn học cũng là một trọng tâm được nhấn 
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mạnh. Sau khi học xong Key Stage 3, học sinh được chờ đợi sẽ nắm vững, biết cách 
sử dụng các kỹ năng, chu trình, chủ đề... được đề cập trong từng giai đoạn học tập 
của cấp học này. Việc bám sát yêu cầu này, kết hợp với các chủ đề theo khung của 
chương trình tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sẽ giúp học sinh vừa thi 
đạt chuẩn Chương trình Quốc gia Anh và của các Hội đồng thi Quốc tế uy tín (nếu 
được cho phép bởi các cơ quan có thẩm quyền để giới thiệu chuẩn khảo thí tại Việt 
Nam), vừa có thể thi tốt các kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 

Môn Toán: 

Hai chương trình toán gồm rất nhiều chủ đề trùng nhau. Cũng có một vài chủ đề 
nằm trong chương trình Việt Nam không được đề cập đến trong chương trình Quốc 
gia Anh, hoặc không được đề cập đến trong tài liệu hướng dẫn nội dung chương trình 
của Việt Nam. 

Nhìn chung môn Toán chương trình của Quốc gia Anh Key stage 3 tập trung 
nhiều vào việc đạt được mục tiêu học tập gắn với luyện kỹ năng. Trong khi tại khung 
chương trình toán cùng cấp của Việt Nam, các chủ đề được đưa ra ở mức chi tiết hơn 
nhằm hình thành kỹ năng. 

Môn Vật lý: 

Hai chương trình tương đồng phần lớn đối với bộmôn Vật lý cấp trung học cơ 
sở. Một số chủ đề không có trong chương trình khoa học của chương trình Quốc gia 
Anh và một số chủ đề được giảng dạy ởchương trình Quốc gia Anh cũng không được 
đề cập tới ở phần nội dung chương trình theo hướng dẫn của Việt Nam. Một số phần 
có trong bộ môn vật lý của Việt Nam được cấu trúc trong học phần Hóa học của 
chương trình Quốc gia Anh. 

Môn Hóa học: 

Môn hóa học chỉ bắt đầu được dạy vào lớp 8 của hệ thống giáo dục Việt Nam. 
Tuy nhiên mức độ kiến thức và chủ đề học thuật rất sâu và nhiều. Đây là một bộ môn 
mà hai chương trình có ít chủ đề trùng lặp nhất. Theo ý kiến của tổ chuyên gia, 
chương trình học của Việt Nam cho giai đoạn này là quá nặng, và tập trung nhiều vào 
lý thuyết hơn thực hành. Chương trình Quốc gia Anh có ít chủ đề lý thuyết hơn, 
nhưng lại tập trung sâu vào kỹ năng thực hành. Việc kết hợp để đảm bảo giảng dạy lý 
thuyết và tăng cường thực hành cho học sinh sẽ là trọng tâm. 

Môn Sinh học: 

Chương trình sinh học của Việt Nam được tổ chức theo chủ đề học cho từng 
năm. Ví dụ: năm lớp 6 học sinh tập trung vào học về cây cối và các chủ đề có liên 
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quan. Lớp 7 được tập trung học các chủ đề về động vật và cách phân loại động vật 
dựa trên các đặc điểm sinh học của con vật. Lớp 8 tập trung vào nghiên cứu cơ thể 
con người và lớp 9 học về gene. 

Cách tổ chức chương trình theo hệ thống Việt Nam không bao gồm các phần ôn 
tập trước khi chuyển sang các mục tiêu học tiếp theo. 

Chương trình của Quốc gia Anh bao gồm các học phần sinh học được giảng dạy 
trong 3 năm trung học cơ sở và trước khi một học phần kết thúc, luôn có phần ôn tập 
để học sinh ôn lại kiến thức những học phần cũ cũng như chuẩn bị cho những học 
phần mới. 

c) Cấp Trung học phổ thông: 

Môn tiếng Anh: 

Mục đích giảng dạy tiếng Anh cấp trung học phổ thông của chương trình Quốc 
gia Anh là tạo ra một chuẩn mực sử dụng tiếng Anh và văn học cao nhất, bao gồm cả 
các yêu cầu về thực hành ngôn ngữ nói cũng như viết luận. Ngoài ra, việc xây dựng 
cho học sinh một niềm đam mê đọc sách và văn học cũng là một trọng tâm được nhấn 
mạnh. Sau khi học xong Key Stage 4 - GCSE, học sinh được chờ đợi sẽ năm vững, 
biết cách sử dụng các kỹ năng, chu trình, chủ đề... được đề cập trong từng giai đoạn 
học tập của cấp học này. Việc bám sát yêu cầu này, kết hợp với các chủ đề theo 
khung của chương trình tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định sẽ giúp học 
sinh vừa thi đạt chuẩn Chương trình Quốc gia Anh và của các Hội đồng thi Quốc tế 
uy tín (nếu được cho phép bởi các cơ quan có thẩm quyền để giới thiệu chuẩn khảo 
thí tại Việt Nam), vừa có thể thi tốt các kỳ thi tiếng Anh đầu ra theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 

Môn Toán: 

Đối với lớp 10, hai chương trình có rất nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, 
chương trình của Việt Nam đi chi tiết hơn ở một số chủ đề. So với chương trình toán 
lớp 11 và 12 của Việt Nam, có rất nhiều chủ đề không được đề cập đến ở môn toán 
của chương trình Quốc gia Anh, các chủ đề này được đề cập đến ở phần AS-A level -
chương trình tú tài Toán hai năm của chương trình Quốc gia Anh. 

Thêm vào đó, một số chủ đề có trong chương trình Quốc gia Anh cũng không có 
trong chương trình Việt Nam, hoặc có nhưng không đề cập ở mức độ sâu bằng (Phép 
biến hình, giản đồ hình cây trong xác suất, làm tròn số, ước lượng, giới hạn, các phép 
toán ngược với tỉ số phần trăm, quy đổi tiền tệ, các phép tính thời gian, độ dốc, quĩ 
tích, tỉ lệ, góc phương vị, lợi nhuận, thua lỗ, đồ thị tán xạ, dựng hình, động học, hàm 
nghịch, ma trận). Chương trình của Việt Nam chú trọng nhiều đến những bài luyện 
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tính toán và luyện trí nhớ và ít chú trọng hơn đối với việc giải quyết vấn đề thông qua 
toán học. 

Như vậy chương trình trung học phổ thông Quốc gia Anh tập trung nhiều vào 
mục đích giúp học sinh có kỹ năng thực hành và giải quyết các vấn đề hiện thực của 
cuộc sống thông qua toán học và mục tiêu này chưa được thê hiện rõ ràng trong hệ 
thống Việt Nam. Mục tiêu kỹ năng của chương trình chương trình Quốc gia Anh cho 
cấp học trung học phổ thông bao gồm: 

- Phát triên kiến thức toán học; 

- Xây dựng sự tự tin của học sinh đối với giải toán số, định hình vấn đề toán học 
và mối tương quan giữa các vấn đề đó; 

- Khả năng suy nghĩ và tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của cuộc sống và 
trình bày, diễn giải kết quả của các giải pháp; 

- Biết dùng các lý thuyết và diễn giải toán học đê giải quyết các vấn đề; 

- Áp dụng kiến thức toán học vào cuộc sống hàng ngày và tìm hiêu cũng như 
xác định những kiến thức toán học nào đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của 
con người hàng ngày; 

- Biết diễn giải các hiêu biết toán học một cách dễ hiêu, mạch lạc; 

- Biết ứng dụng kiến thức toán học vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; 

- Biết cách vận dụng sáng tạo các kiến thức và sáng kiến toán học làm lợi cho 
cuộc sống; 

- Phát triên sớm kỹ năng nghiên cứu khoa học Tạo nên tiền đề vững chắc cho 
việc học toán ở các cấp độ cao hơn. 

Môn Vật lý: 

Hai chương trình không tương đồng nhiều. Một số chủ đề không có trong 
chương trình Quốc gia Anh và được đề cập rất chi tiết ở chương trình Việt Nam. 
Chương trình của Việt Nam ở cấp trung học phổ thông chi tiết hơn, có nhiều yếu tố 
toán học trong đó hơn. Chương trình môn Vật lý của Việt Nam rất phù hợp cho học 
sinh muốn theo học ngành kỹsư ở bậc đại học, nhưng so với trình độ yêu cầu chung 
cho bậc học trung học phổ thông thì chương trình hơi nặng. 

Môn Hóa học: 

Hai chương trình tương đồng ở rất nhiều chủ đề. Một số chủ đề được giảng dạy 
trong chương trình Hóa trung học phổ thông Việt Nam không có trong chương trình 
Quốc gia Anh. Một số học phần Hóa trung học phổ thông của Việt Nam phù hợp với 
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việc học chuyên sâu môn Hóa cho học sinh đại học chuyên ngành hơn là ở cấp trung 
học phổ thông. 

Môn Sinh học: 

Hai chương trình rất tương đồng nhau. Đối với môn Sinh học lớp 12 của hệ 
thống Việt Nam, mức độ chi tiêt nhiều hơn ở chương trình Quốc gia Anh. 

Những học phần đó thường được giảng dạy ở cấp đại học để tránh quá tải cho 
học sinh ở cấp trung học phổ thông. Việc này không ảnh hưởng gì đên kêt quả cuối 
cùng của học sinh so với mục tiêu học tập đề ra. 

Về phần thực hành Khoa học, khung chương trình của Quốc gia Anh nêu rõ các 
mục tiêu học tập cần đạt được, đồng thời cho phép sự linh hoạt trong khi dạy và học 
các kĩ năng cần thiêt. Khung chương trình Quốc gia Việt Nam dạy và học các kĩ năng 
thông qua các bài thực hành được lên lịch cố định. Các nội dung thực hành khám phá 
khoa học của chương trình Quốc gia Anh chú trọng việc hướng dẫn mở chủ đề 
nghiên cứu để học sinh tiêp tục quan tâm đên lĩnh vực khoa học đó. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sách giáo khoa 

Sử dụng bộ sách giáo khoa theo chương trình quốc gia Việt Nam và các sách 
giáo khoa theo chương trình quốc gia Anh Quốc. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm 
định, phê duyệt giáo trình cụ thể từng môn học. 

2. Thời lượng cho từng môn học 

Phương án 1: 6 tiết/tuần. 

- Phân bố theo khung chương trình các môn Toán, Tiêng Anh, Khoa học của 
chương trình Quốc gia Anh 

- Dạy xen kẽ với chương trình Quốc gia Việt Nam 

Phương án 2: 8 tiết/tuần. 

- Phân bố theo khung chương trình các môn Toán, Tiêng Anh, Khoa học của 
chương trình Quốc gia Anh 

- Dạy xen kẽ với chương trình Quốc gia Việt Nam 

3. Đội ngũ giáo viên 

Trong giai đoạn đầu, sử dụng giáo viên nước ngoài đang tham gia giảng dạy 
chương trình CIE. 

Sau đó tăng cường giáo viên Việt Nam tham gia giảng dạy với lộ trình, như sau: 
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a) Tổ chức đào tạo nghiệp vụ sư phạm giảng dạy bằng tiếng Anh cho giáo viên 
Việt Nam ngay từ năm học 2014 - 2015, sau đó mỗi lớp học sẽ có thể bố trí hai giáo 
viên giảng dạy: một giáo viên người nước ngoài và một giáo viên người Việt Nam. 

b) Sau một hoặc hai học kỳ thực hiện, khi phù hợp, số giáo viên nước ngoài sẽ 
dần được thay thế bởi giáo viên người Việt Nam. 

Dự kiến ngay từ đầu học kỳ II, năm học 2014-2015 công tác tập huấn giáo viên 
sẽ được bắt đầu. 

4. Phương thức đánh giá 

a) Công tác đánh giá kết quả kiểm tra: 

Tiêu chuẩn đánh giá kết quả: theo quy định của Việt Nam hiện tại và theo chuẩn 
của Anh Quốc. 

b) Hình thức đánh giá kết quả: 

Học sinh được đánh giá theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Việt Nam đối với chuẩn các môn học theo cấp học tương ứng. Đối với ba môn Toán, 
Tiếng Anh, Khoa học (Các môn Lý, Hóa, Sinh gọi chung là môn khoa học) của 
chương trình Quốc gia Anh cho cấp tiểu học (từ lớp 1 đến hết lớp 5 tại Việt Nam), 
cấp trung học cơ sở (từ lớp 6 đến hết lớp 9 tại Việt Nam) và cấp trung học phổ thông 
(từ lớp 10 đến hết lớp 12 tại Việt Nam) học sinh tham gia chương trình Anh quốc sẽ 
làm bài kiểm tra Key Stage 1 vào mốc năm lớp 3 và bài kiểm tra cuối cấp theo chuẩn 
của Bộ Giáo dục Anh, Key Stage 2, Key Stage 3 và Key Stage 4 khi kết thúc cấp tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đề thi do cơ quan khảo thí trực thuộc 
Bộ Giáo dục Anh (STA) cung cấp thống nhất cho tất cả các trường trong và ngoài 
lãnh thổ Anh. 

Các đề thi và kiểm tra đều do Tổ chức khảo thí Quốc gia Anh quốc, trực thuộc 
Bộ Giáo dục Anh cung cấp cho các trường thông qua đăng ký với Bộ Giáo dục Anh. 

Kết quả kiểm tra do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh và đơn vị 
thực hiện đồng chứng nhận. 

Đối với cấp độ cuối cùng của chương trình Quốc gia Anh là bằng Tú tài Anh 
quốc, học sinh có thể kiểm tra lấy chứng nhận của các hội đồng khảo thí độc lập như 
CIE, Edexcel... 

Như vậy, học sinh cùng một lúc sẽ được đánh giá theo hai chuẩn: chuẩn Việt 
Nam và chuẩn của Anh. 

Đề xuất có các biện pháp động viên khuyến khích học sinh học tốt cả hai 
chương trình thông qua các hình thức như: 
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+ Công nhận kết quả kiểm tra Key stage 2, Key stage 3, Key stage 4 (dành cho 
ba cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông) trong hệ thống báo kết quả 
của Việt Nam. 

+ Phân luồng để học sinh có thể theo học chương trình ở tất cả các cấp học 
nhằm đảm bảo tính tiếp nối xuyên suốt. 

+ Khuyến khích cộng điểm khi học sinh thi chuyển cấp đối với các học sinh đạt 
điểm kiểm tra xuất săc (theo chuẩn đánh giá Anh Quốc). 

+ Tạo điều kiện đểcác học sinh giỏi của chương trình Anh Quốc tham gia các kỳ 
thi học sinh giỏi cấp Quốc gia và Quốc tế. 

Ngoài ra, các học sinh của chương trình các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh 
tích hợp Quốc tế sẽ được bồi dưỡng thêm chương trình kỹ năng sống, cũng như được 
bồi dưỡng để đáp ứng chuẩn đầu ra của môn Tiếng Anh (tăng cường, tự chọn,.) 
theo chuẩn TOEFL hoặc CAMBRIDGE ESOL hoặc các chuẩn khác mà Sở Giáo dục 
và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chọn áp dụng tại các trường. 

5. Chi phí học tập 

Thực hiện theo nguyên tăc thu đủ bù chi, dựa trên thỏa thuận với phụ huynh học 
sinh. 

Trong giai đoạn sử dụng 100% giáo viên nước ngoài (học phí thu như chương 
trình CIE hiện nay), cụ thể như sau: 

+ Phương án 1: Học phí: 3,1 - 3,2 triệu đồng/tháng cho thời lượng 6 tiết/tuần với 
100% giáo viên nước ngoài. 

+ Phương án 2: Học phí 4,0 triệu/tháng cho thời lượng 8 tiết/tuần với 100% giáo 
viên nước ngoài. 

+ Phương án 3: Học phí 2,2 triệu/tháng cho thời lượng 6 tiết/tuần với 50% giáo 
viên nước ngoài và 50% giáo viên người Việt Nam (lộ trình sẽ được thực hiện sau khi 
tập huấn cho các giáo viên Việt Nam). 

+ Phương án 4: Học phí 3,2 triệu/tháng cho thời lượng 8 tiết/tuần với 50% giáo 
viên nước ngoài và 50% giáo viên người Việt Nam (lộ trình sẽ được thực hiện sau khi 
tập huấn cho các giáo viên Việt Nam). 

6. Điều kiện tổ chức lớp học 

a) Điều kiện: 

- Chỉ thực hiện tại những trường học đã đảm bảo đủ chỗ học cho tất cả học sinh 
trong chỉ tiêu được giao. 
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- Phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiên chuẩn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 
dụng cụ thực hành thí nghiệm cho các lớp học tham gia chương trình theo quy định 
của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

b) Phương thức dạy học: 

Đối với cấp tiêu học và trung học cơ sở, những nội dung trùng lặp ở các bộ môn 
Toán, Khoa học trong chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam sẽ được 
giảm; học sinh sẽ học các học phần kiến thức này bằng tiếng Anh theo chương trình 
quốc gia Anh. Sẽ có sự phối hợp của các giáo viên dạy chương trình quốc gia Anh và 
giáo viên giảng dạy bộ môn tại các trường đê kiêm tra kiến thức tiếng Việt, đê đảm 
bảo học sinh vẫn nắm được kiến thức của những học phần đã được lược bớt. 

Đối với cấp trung học phổ thông, nội dung chương trình quốc gia Việt Nam sẽ 
được coi là trọng tâm, với các nội dung trùng lặp của chương trình quốc gia Anh sẽ 
được lược bớt nhằm tránh quá tải cho học sinh đang học ở cấp này. Học sinh tham 
gia chương trình quốc gia Anh ở cấp này cần có khả năng ngoại ngữ tốt đê học 
chương trình tích hợp. Đồng thời học sinh học chương trình tích hợp sẽ được bồi 
dưỡng đê kiêm tra theo các chuẩn ngoại ngữ như IELTS, TOEFL... 

c) Tổ chức lớp học: 

Các học sinh tham gia chương trình được sắp vào cùng một lớp học, sĩ số học 
sinh không quá 30 học sinh/lớp. 

7. Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các cơ quan và 
các tổ chức có liên quan tổ chức thẩm định, triên khai thực hiện Đề án. 

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo kiêm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ 
và các điều kiện có liên quan, phê duyệt danh sách các trường đăng ký thực hiện Đề 
án. 

- Quá trình tổ chức triên khai, Sở Giao dục và Đào tạo có trách nhiệm kiêm tra, 
đánh giá, báo cáo kịp thời những vướng mắc phát sinh cho Ủy ban nhân dân Thành 
phố và Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


